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1 BKCB7051 Lê Quỳnh Như 31/10/2000 Vĩnh Long Nữ 082300009307 102-C6

2 BKCB7052 Lê Thị Quỳnh Như 16/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303028873 102-C6

3 BKCB7053 Trần Ánh Như 31/05/2004 Tây Ninh Nữ 080304006227 102-C6

4 BKCB7054 Trần Phạm Long Phi 13/03/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079200021691 102-C6

5 BKCB7055 Hướng Thành Phụng 14/01/1988 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 074088006417 102-C6

6 BKCB7056 Trần Đăng Minh Phụng 01/10/2003 Huế Nam 046203007817 102-C6

7 BKCB7057 Ngô Uyên Phương 13/12/2003 Đà Nẵng Nữ 048303002222 102-C6

8 BKCB7058 Nguyễn Huy Ngọc Phương 02/08/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304019035 102-C6

9 BKCB7059 Trương Bùi Hoài Phương 02/01/2004 Long An Nữ 082304007647 102-C6

10 BKCB7060 Phạm Thị Minh Phượng 08/10/2004 Lâm Đồng Nữ 068304000720 102-C6

11 BKCB7061 Nguyễn Nhật Quang 22/09/1992 Đắk Lắk Nam 066092011477 102-C6

12 BKCB7062 Vũ Thị Quyên 15/09/1985 Ninh Bình Nữ 036185002281 102-C6

13 BKCB7063 Phạm Lê Minh Quyền 15/09/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079201013092 102-C6

14 BKCB7064 Hồ Sỹ Quyết 02/09/2000 Đồng Nai Nam 070200005907 102-C6

15 BKCB7065 Trương Minh Sang 15/09/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079202004385 102-C6

16 BKCB7066 Nguyễn Quốc Sỹ 10/01/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 077201001816 102-C6

17 BKCB7067 Nguyễn Ngọc Thành Tân 23/09/2000 An Giang Nam 089200003635 102-C6

18 BKCB7068 Vũ Thị Thắm 26/04/2003 Lâm Đồng Nữ 025303012777 102-C6

19 BKCB7069 Nguyễn Hữu Thắng 03/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079203014688 102-C6

20 BKCB7070 Bùi Thị Châu Thảo 29/07/1994 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079194035748 102-C6

21 BKCB7071 Hồ Nguyễn Thanh Thảo 23/04/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079302003942 102-C6

22 BKCB7072 Nguyễn Vy Thảo 05/04/2003 Gia Lai Nữ 064303010975 102-C6

23 BKCB7073 Phạm Trọng Thảo 06/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079099024711 102-C6

24 BKCB7074 Nguyễn Thị Thêm 12/09/1988 Bắc Ninh Nữ 024188005873 102-C6

25 BKCB7075 Lê Văn Thiện 16/08/2003 Tây Ninh Nam 072203002727 102-C6

26 BKCB7076 Chu Phạm Anh Thư 23/07/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303027211 102-C6

27 BKCB7077 Phạm Trần Minh Thư 27/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079306032897 102-C6

28 BKCB7078 Nguyễn Đoàn Kim Thuận 24/11/2000 Gia Lai Nữ 052300005464 102-C6

29 BKCB7079 Ngô Trần Anh Thương 08/03/2004 Quảng Ngãi Nữ 051304000671 102-C6

30 BKCB7080 Phạm Thị Kim Thuỳ 29/02/2004 Long An Nữ 080304001044 102-C6

31 BKCB7081 Hồ Thị Ngọc Thuỷ 22/11/2005 Đồng Nai Nữ 070305007421 102-C6
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32 BKCB7082 Mai Chí Tín 09/10/1991 Gia Lai Nam 052091003140 102-C6

33 BKCB7083 Phan Nguyên Tín 01/01/2006 Lâm Đồng Nam 068206006859 102-C6

34 BKCB7084 Ngô Gia Bảo Toàn 22/01/2004 Tây Ninh Nam 072204001649 102-C6

35 BKCB7085 Lê Thị Phương Trâm 14/09/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079301010589 102-C6

36 BKCB7086 Nguyễn Minh Trí 03/04/1998 Long An Nam 080098001201 102-C6

37 BKCB7087 Nguyễn Lê Phương Trinh 29/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303008913 607-C6

38 BKCB7088 Trần Thị Tú Trinh 28/02/1995 Gia Lai Nữ 064195005459 607-C6

39 BKCB7089 Trần Thùy Trinh 01/04/2001 Đồng Nai Nữ 075301015071 607-C6

40 BKCB7090 Trần Minh Trường 28/04/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 074202008058 607-C6

41 BKCB7091 Nguyễn Công Anh Tuấn 26/04/1992 Khánh Hoà Nam 056092002847 607-C6

42 BKCB7092 Phạm Liêu Thanh Tùng 23/04/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 083205011936 607-C6

43 BKCB7093 Đặng Ngọc Tuyền 01/12/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 077305011525 607-C6

44 BKCB7094 Trần Kim Ngọc Tuyền 09/08/2004 Tây Ninh Nữ 080304000920 607-C6

45 BKCB7095 Trần Ngọc Tuyết 14/09/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 080302000186 607-C6

46 BKCB7096 Lê Nguyễn Phương Uyên 30/06/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305012745 607-C6

47 BKCB7097 Nguyễn Thị Ngọc Vân 24/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304018894 607-C6

48 BKCB7098 Võ Quốc Việt 01/10/1993 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079093000647 607-C6

49 BKCB7099 Nguyễn Hà Khánh Vy 05/10/2003 Đồng Nai Nữ 075303013681 607-C6

50 BKCB7100 Nguyễn Ngọc Yến Vy 05/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303037618 607-C6

51 BKCB7101 Nguyễn Xuân Ánh Vy 12/05/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 080305004764 607-C6

52 BKCB7102 Tô Phương Thảo Vy 10/10/2003 Bến Tre Nữ 083303002605 607-C6

53 BKCB7103 Trương Thị Triệu Vy 09/06/2003 Đồng Tháp Nữ 087303009112 607-C6

54 BKCB7104 Võ Thị Kim Xuyến 15/02/2003 Tây Ninh Nữ 072303006603 607-C6

55 BKCB7105 Phan Thị Kim Yến 08/03/2003 Đồng Tháp Nữ 087303004336 607-C6
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